
STT Bệnh

Số ngày 

điều trị

Phí điều trị ở giường 

loại C hoặc được 

bảo trợ

Phí điều trị ở 

giường loại A 

hoặc cao cấp
1 Bệnh khó thở khi ngủ 1 $550 $1,200
2 Bệnh tăng nhãn áp 1 $360 $1,650
3 Bệnh thận 4 $820 $1,030
4 Bệnh tiểu đường (dưới 60 tuổi) 4.5 $450 $810
5 Bệnh tiểu đường (trên 60 tuổi) 5 $550 $870
6 Cắt bao quy đầu 1 $350 $900
7 Chấn thương đầu 2.5 $570 $1,010
8 Đau ngực 2 $480 $1,650

9 Đau tim (heart attack) 5 $1,150 $1,400

10 Điều trị tuyến tiền liệt 1 $180 $620
11 Giải phẫu hông 11 $3,900 $18,250
12 Giải phẫu ruột thừa 3 $1,000 $4,200
13 Giải phẫu tim 11 $3,800 $23,400

14 Giải phẫu tuyến tiền liệt 3 $950 $7,500
15 Hen, suyễn 3 $550 $1,900
16 Nhiễm trùng da 3.5 $530 $1,800
17 Nhiễm trùng da (nghiêm trọng) 5.5 $720 $2,500

18

Nhiễm trùng mắt do tiểu đường (điều trị 
bằng laser) 1 $540 $1,400

19 Nhiễm trùng tai (dưới 10 tuổi) 2.5 $210 $1,100
20 Nhiễm trùng tai (trên 10 tuổi) 2.5 $470 $1,350
21 Phẫu thuật tay, khuỷu tay, ngón tay 2.5 $850 $4,400
22 Phẫu thuật thay đổi khớp gối 6 $4,600 $1,710
23 Sinh đẻ 2 $850 $3,800
24 Sinh đẻ (khi có vấn đề nghiệm trọng) 2 $930 $4,000

Tim ngừng đập (heart failure) 6 $750 $3,100

Thông tin chung về một số khóa điều trị tại Singapore

Tim ngừng đập (heart failure) 6 $750 $3,100
25 U ở vú 1 $800 $3,700
26 Ung thư phổi 3 $400 $1,400

27 Viêm phổi (dưới 55 tuổi) 3.5 $480 $1,650
28 Viêm phổi (dưới 55 tuổi, nghiêm trọng) 6 $1,000 $4,000
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